
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2952   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày  01  tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thị trấn Liên Hương - huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 308/TTr-
UBND và Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Liên Hương - huyện 
Tuy Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 122 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 183.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi ba 
triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



2 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Liên 16/02/1991 261631105 Khu phố 06 Phục vụ

Quán càphê Cây cóc 

đường Võ Thị Sáu KP 5 

Liên Hương

1.500.000 x

2 Mai Ngọc Quỳnh 31/07/2000 261519539 Khu phố 06 Giữ xe
Khu vui chơi Anh Vũ Khu 

phố 06 Liên Hương
1.500.000 x

3 Võ Thị Thúy Liên 1972 260733067 Khu phố 06 Nhân viên
Khu vui chơi Anh Vũ Khu 

phố 06 Liên Hương
1.500.000 x

4 Lương Thị Xuân Hương 28/04/1985 060185003598 Khu phố 06 Nhân viên

Cafe Milano đường Võ 

Thị Sáu khu phố 06 Liên 

Hương

1.500.000 x

5 Mai Thị Kim Bông 1978 260848885 Khu phố 06 Nhân viên
Khu vui chơi Anh Vũ Khu 

phố 06 Liên Hương
1.500.000 x

6 Diệp Thị Mỹ Lệ 01/01/1963 060163003670 Khu phố 06 Phục vụ

quán Thanh Sang- KDL 

chùa cổ Thạch Bình Thạnh 

- Tuy Phong

1.500.000 x

7 Trương Thị Thu Xuân 18/12/1999 261516180 Khu phố 06 Nhân viên
Nấp café- 253 võ Thị Sáu-  

khu phố  6 Liên Hương
1.500.000 x
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8 Nguyễn Thị Sen 10/05/1990 261141122 Khu phố 06 Nhân viên

Cafe Long Hương quán 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố 05 Liên Hương

1.500.000 x

9 Nguyễn Thị Hiền 20/10/1971 260567774 Khu phố 06 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà số 77 đường Hai Bà 

Trung khu phố  05 Liên 

Hương

1.500.000 x

10 Đặng Thị Loan 1983 260973850 Khu phố 06 Nhân viên
Khu vui chơi Anh Vũ Khu 

phố 06 Liên Hương
1.500.000 x

11 Huỳnh Văn Cường 31/05/1973 260791491 Khu phố 06 Giữ xe

Nhà hàng Trung Ngà 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố 05 Liên Hương

1.500.000 x

12 Ngô Thị Thanh Ly 02/04/2004 261656464 Khu phố 06 Nhân viên

Quán Sân vườn Hương 

Dừa đường  Võ Thị Sáu 

KP 05 Liên Hương

1.500.000 x

13 Võ Văn Lâu 20/03/2001 261616117 Khu phố 06 Phụ bếp

Quán Bell Bell số 62 Hai 

Bà Trưng khu phố 05 Liên 

Hương

1.500.000 x

14 Võ Thị Bích Tiên 18/03/1980 260848463 Khu phố 06 Nhân viên

Chủ cơ sở nhà nghỉ 

Phương Minh

 Hiếu KDL Cổ Thạch Bình 

Thạnh - Tuy Phong

1.500.000 x

15 Lâm Thị Thúy Kiều 02/07/1991 261218550 Khu phố 07 Chủ tiệm

Cơ sớ làm đẹp ( Uốn tóc, 

gắn lông mi ... ) đường Hải 

Thượng Lãn Ông

KP 07 Liên Hương

1.500.000 x

16 Võ Thị Như Thảo 30/09/1991 241274676 Đăk lăk Khu phố 07 Thợ phụ

Chủ tiệm hớt tóc máy lạnh 

Nhật Cảnh đường Võ Thi 

Sáu KP 06 LH

1.500.000 x

17 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1979 060179002789 Khu phố 08 Chủ tiệm

Cắt tóc máy lạnh số 10 

Nguyễn Văn Trỗi KP 08 

Liên Hương

1.500.000 x

18 Lê Tuấn Hùng 15/01/1974 060074000308 Khu phố 08 Tài xế

Chủ xe chạy hợp đồng 86 

Trần Hưng Đạo KP 08 

Liên Hương

1.500.000 x
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19 Phạm Văn Nguyên 06/03/1970 060070000348 Khu phố 08 Tài xế

Chủ xe Nguyễn Văn Dân 

chạy hợp đồng 16 ghế hẽm 

Võ Thị Sáu 

Khu phố  06 Liên Hương

1.500.000 x

20 Lê Tuấn Hải 10/08/1972 060072004345 Khu phố 08 Tài xế

Công ty CPTMDV du lịch 

vận tải Minh Nghĩa đường 

Hai bà Trưng- KP 05 Liên 

Hương

1.500.000 x

21 Võ Văn Phúc 20/10/1963 260207262 Khu phố 08 Tài xế

Chủ xe du lịch Hà Chí 

Nghiệp 

khu phố 06 Liên Hương

1.500.000 x

22 Lê Quang Thái 1976 260730927 Khu phố 08 Tài xế

Chủ xe du lịch Lê Thị Thu 

Hà đường Lê Hồng Phong 

khu phố 08 Liên Hương

1.500.000 x

23 Nguyễn Minh Quang 18/11/1976 052076002746 Khu phố 08 Tài xế

Công ty CPTMDV du lịch 

vận tải Minh Nghĩa đường 

Hai bà Trưng khu phố 05 

Liên Hương

1.500.000 x

24 Nguyễn Khánh Lâm 13/02/1995 261336267 Khu phố 08 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung 197

Võ Thị Sáu KP 06 Liên 

Hương

1.500.000 x

25 Lưu Thị Hoa 01/01/1966 060166001768 Khu phố 08 Nhân viên

Dịch vụ tiệc cưới Sinh Đôi 

- QL 1A

Vĩnh Hảo - Tuy Phong  

1.500.000 x

26 Lê Thị Bé Năm 20/02/1991 060191003259 Khu phố 08 Nhân viên

Dịch vụ tiệc cưới Sinh Đôi- 

QL 1A

Vĩnh Hảo - Tuy Phong  

1.500.000 x

27 Phạm Thị Liên 01/01/1963 060163006274 Khu phố 08 Nhân viên

Dịch vụ tiệc cưới Sinh Đôi- 

QL 1A Vĩnh Hảo - Tuy 

Phong  

1.500.000 x

28 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 05/10/1981 060181000635 Khu phố 08 Nhân viên

Nhà hàng Golden Palace- 

số 333 Võ Thị Sáu KP 06 

Liên Hương

1.500.000 x

29 Nguyễn Thị Tâm 01/01/1969 060169000163 Khu phố 08 Nhân viên

Nhà hàng Trung Ngà 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố 05 Liên Hương

1.500.000 x
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30 Trình Ngọc Minh 1953 260231948 Khu phố 08 Chủ quán
Quán Bida số 34 Trần Phú 

khu phố 08 Liên Hương
1.500.000 x

31 Phạm Hữu Mười 20/01/1985 260973900 Khu phố 08 Tài xế

Công ty CPTMDV du lịch 

vận tải Minh Nghĩa đường 

Hai bà Trưng khu phố 05 

Liên Hương

1.500.000 x

32 Mai Thị Hương 01/01/1973 261138362 Khu phố 08 Nhân viên

Nhà hàng Golden Palace 

số 333

Võ Thị Sáu KP 06 Liên 

Hương

1.500.000 x

33 Nguyễn Trường Hải 30/10/2001 261655140 Khu phố 08 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung- 197

Võ Thị Sáu KP 06 Liên 

Hương

1.500.000 x

34 Trần Thanh Bảo Ngọc 12/09/2000 261516886 Khu phố 08 Nhân viên

Nhà hàng Con cá vàng 

đường 

Võ Thị Sáu Liên Hương

1.500.000 x

35 Lục Minh Nghĩa 20/04/2001 261518324 Khu phố 08 Nhân viên

Karaoke Linh Vũ đường 

Hải Thượng Lản Ông KP 

04 Liê Hương

1.500.000 x

36 Đinh Thị Hoa Phượng 26/02/1987 261065019 Khu phố 05 Phụ quán

Quán Café Bảy Linh 

đường Ngô Gia Tự KP 10 

Liên Hương

1.500.000 x

37 Võ Thị Út 1970 260567626 Khu phố 05 Rửa chén

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung 197 Võ Thị Sáu KP 

06 Liên Hương

1.500.000 x

38 Trần Tấn Phụng 03/04/1996 261361754 Khu phố 05 Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung 197 Võ Thị Sáu KP 

06 Liên Hương

1.500.000 x

39 Nguyễn Văn Hùng 20/07/1999 060099000294 Khu phố 05 Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung 197 Võ Thị Sáu KP 

06 Liên Hương

1.500.000 x

40 Võ Hoàng Châu Viên 21/05/1994 261336449 Khu phố 05 MC

Nhà hàng Trung Ngà 

Võ Thị Sáu KP 05 Liên 

Hương

1.500.000 x

41 Nguyễn Lê Thị Thùy Tuyết 12/08/1979 058179001526 Khu phố 05 Phục vụ

Chủ quán HíKa Phạm Thị 

Thanh 

Hải đường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Khu phố 05 Liên Hương

1.500.000 x
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42 Tạ Minh Đào 25/08/1992 060092000260 Khu phố 05 Nhân viên

Quán thân thiện hẽm Hai 

Bà Trưng

khu phố 05 Liên Hương

1.500.000 x

43 Phan Khánh Vinh 17/10/1999 060099000150 Khu phố 05 Nhân viên

Quán thân thiện- hẽm Hai 

Bà Trưng

khu phố 05 Liên Hương

1.500.000 x

44 Trần Quốc Tuấn 10/01/1970 068070000782 Khu phố 05 Tài xế

Chủ phương tiện Bùi Hữu 

Ngọc đường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

khu phố 04 Liên Hương

1.500.000 x

45 Võ Minh Tuyền 03/08/1981 260891246 Khu phố 05 Tài xế Taxi

Chủ phương tiện đường 

Nguyễn Thị Minh Khai KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

46 Mai Thị Thanh Diễm 03/11/1991 060191009355 Khu phố 05 Nhân viên

Quán càphê Cây cóc 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố  05 Liên Hương

1.500.000 x

47 Lê Thị Đa 12/04//1956 060156000116 Khu phố 05 Nhân viên

Quán càphê Cây cóc 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố  05 Liên Hương

1.500.000 x

48 Lê Thị Mai Tím 10/12//1991 060191003798 Khu phố 05 Nhân viên

Quán càphê Cây cóc 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố  05 Liên Hương

1.500.000 x

49 Trương Văn Lý 10/04/1956 060056000097 Khu phố 05 Nhân viên

Quán càphê Cây cóc 

đường Võ Thị Sáu khu 

phố  05 Liên Hương

1.500.000 x

50 Nguyễn Trọng Tuấn 10/08/2005 060205000477 Khu phố 05 Nhân viên

Quán ăm Hương Rừng 1- 

xóm 4  xã Phú Lạc - Tuy 

Phong

1.500.000 x

51 Nguyễn Thị Thu Lanh 20/04/1977 260891367 Khu phố 05 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

52 Vương Hùng 12/09/1978 260814500 Khu phố 05 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

53 Nguyễn Thị Thu Thanh 19/05/1973 260651942 Khu phố 05 Bếp chính

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

54 Nguyễn Thị Ngọc Quý 10/01/2004 261664455 Khu phố 05 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x
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55 Nguyễn Văn Thắng 10/10/1995 261336070 Khu phố 05 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

56 Lê Thị Thu Vân 30/12/1973 260891726 Khu phố 05 Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

57 Đỗ Thị Loan 28/11/1982 260973267 Khu phố 05 Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới Thanh 

Trà 77 Hai Bà Trưng KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

58 Trần Quốc Kiệt 10/01/2004 060204014220 Khu phố 05 Nhân viên

Quán thân thiện hẽm Hai 

Bà Trưng KP 5 Liên 

Hương

1.500.000 x

59 Nguyễn Thị Thanh Lan 17/02/1996 051196000332 Khu phố 05 Nhân viên

Quán thân thiện hẽm Hai 

Bà Trưng KP 5 Liên 

Hương

1.500.000 x

60 Tạ Thị Ngọc Hiền 11/03/1997 261362155 Khu phố 05 Nhân viên

Quán Làng nướng đường 

Nguyễn Thị Minh Khai KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

61 Huỳnh Văn Dưỡng 05/07/1998 261519587 Khu phố 05 Đầu bếp

Quán Làng nướng đường 

Nguyễn Thị Minh Khai KP 

05 Liên Hương

1.500.000 x

62 Trần Thị Lặc 30/12/1961 060161001131 Khu phố 05 Phụ quán

Quán Bê Thui 46-  đường 

Võ Thị Sáu KP 5 Liên 

Hương

1.500.000 x

63 Ngô Thị Mỹ Hạnh 28/02/1991 261228814 Khu phố 05 Phụ quán

Quán Bê Thui 46-  đường 

Võ Thị Sáu KP 5 Liên 

Hương

1.500.000 x

64 Phạm Thái Uyển Nhi 16/07/2003 261619535 Khu phố 05 Phụ quán

Quán Bê Thui 46-  đường 

Võ Thị Sáu KP 5 Liên 

Hương

1.500.000 x

65 Nguyễn Thị Trà 15/04/2004 060304004263 Khu phố 05 Phụ quán

Quán Bê Thui 46-  đường 

Võ Thị Sáu KP 5 Liên 

Hương

1.500.000 x

66 Trần Ngọc Tươi 07/11/2004 060204000659 Khu phố 05 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung- 197 Võ Thị Sáu KP 

06 Liên Hương

1.500.000 x

67 Châu Gia Bảo 29/10/2003 261662073 Khu phố 05 Nhân viên
Quán nhậu Huy Hoàng - 

khu phố 05 Liên Hương
1.500.000 x
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68 Trần Thị Như Quỳnh 22/09/2002 261618206 Khu phố 05 Phục vụ

Quán Coffee Land-  66 Lê 

Duẩn khu  phố 05 Liên 

Hương

1.500.000 x

69 Trần Ngọc Vũ 18/02/2005 060205002731 Khu phố 05 Phục vụ

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung 197 Võ Thị Sáu KP 

06 Liên Hương

1.500.000 x

70 Huỳnh Bùi Ý Nhi 07/01/2000 261636061 Khu phố 05 Nhân viên

Caffe Ming house- đường 

Võ Thị Sáu khu phố 05 

Liên Hương

1.500.000 x

71 Nguyễn Thị Kim Thoa 15/02/2002 261656133 Khu phố 05 Nhân viên

Nấp Caffe - 253 Võ Thị 

Sáu Khu phố 05 Liên 

Hương

1.500.000 x

72 Trần Phan Nhật Quỳnh 29/10/1995 060195012669 Khu phố 05 Nhân viên

Caffe Ming house đường 

Võ Thị Sáu khu phố 05 

Liên Hương

1.500.000 x

73 Lê Thanh Hải 1972 260654201 Khu phố 05 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Sơn 

Dung 197

Võ Thị Sáu KP 06 Liên 

Hương

1.500.000 x

74 Hà Thị Nhã Phương 02/08/1998 261512713 Khu phố 05 Nhân viên

Quán Café Win - Đặng 

Thị Dung đường Võ Thị 

Sáu khu phố 

05 Liên Hương

1.500.000 x

75 Bùi Thị Thu Yên 27/05/2004 261655069 Khu phố 05 Phục vụ
Café Star -02 Lê Duẩn  

khu phố 05  Liên Hương
1.500.000 x

76 Nguyễn Văn Hùng 15/01/1969 260507333 Khu phố 05

Tài xế xe 

chở hàng 

hóa

Chủ phương xe tải Dương 

Thị Mai 

khu phố 14 Liên Hương

1.500.000 x

77 Phan Thị Kim Hồng 14/07/1997 060197004613 Khu phố 05 Chủ tiệm

Chủ cơ sở làm đẹp Sóng 

đẹp 191

 Trần Phú khu phố 12 Liên 

Hương

1.500.000 x

78 Hồ Thị Thảnh 1950 260206332 Khu phố 06 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc số 84 

đường Nguyễn Văn Trỗi 

KP 07 Liên Hương

1.500.000 x

79 Nguyễn Văn Đông 05/09/2007 Sổ hộ khẩu Khu phố 06 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc số 84 

đường Nguyễn Văn Trỗi 

KP 07 Liên Hương

1.500.000 x

80 Nguyễn Thị Quyền 09/02/1968 Sổ hộ khẩu Khu phố 08 Bán vé số

Đại lý vé số Anh Thắng

33 Trần Phú KP 8 Liên 

Hương

1.500.000 x
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81 Nguyễn Thị Thìn 1964 260542088 Khu phố 08 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc số 84 

đường Nguyễn Văn Trỗi 

KP 07 Liên Hương

1.500.000 x

82 Bùi Văn Về 1962 260935161 Khu phố 05 Bán vé 

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

83 Nguyễn Thị Hứa 21/03/1957 261636082 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

84 Huỳnh Thị Hồng 1970 260565977 Khu phố 05

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

85 Lê Thị Thức 03/01/1968 261518351 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

86 Phạm Thị Thanh Viên 1968 261280611 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

87 Trần Hữu Toàn 21/08/1996 261361923 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x

88 Mai Thị Dâu 01/01/1967 260567669 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Phong Dung - 

269 Quang trung Phan Rí 

Cửa - Tuy Phong

1.500.000 x

89 Trần Thị Hải 1974 260730583 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Phong Dung - 

269 Quang trung Phan Rí 

Cửa - Tuy Phong

1.500.000 x

90 Đào Thị Bé 1979 260891318 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x

91 Trần Thị Lệ Thu 25/12/1973 060173002096 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x

92 Nguyễn Thị Hoa 1951 261410142 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x

93 Nguyễn Thị Kim Phượng 11/08/1971 260652085 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x

94 Nguyễn Văn Hải 1984 261410144 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x
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95 Hồ Tài 01/01/1959 261086917 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Tuyết vụ  

đường vụ - Võ Thị Sáu  

KP 7 Liên Hương

1.500.000 x

96 Bùi Thị Đồng 15/11/1953 260216779 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Anh Thắng

33 Trần Phú KP 8 Liên 

Hương

1.500.000 x

97 Nông Thị Mùi 12/04/1983 260989158 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Anh Thắng

33 Trần Phú KP 8 Liên 

Hương

1.500.000 x

98 Dương Thị Phố 07/05/1953 261322882 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Nhựt 80 xóm 

9, thôn 3, xã Phước Thể, 

Tuy Phong

1.500.000 x

99 Tô Thị Hạnh 02/04/1986 260973591 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

100 Nguyễn Thị Kim Thanh 04/03/1957 261576561 Khu phố 05 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000 x

101 Trương Văn Cường 09/09/1995 261335981 Khu phố 02 Tài xế

Chủ phương tiện:  Phan 

Minh Bảo- nhà xe Trí Thắng - 

03 Ngô Gia Tự KP 11- LH

1.500.000

102 Đặng Tấn Đức 23/09/1997 261511006 Khu phố 02 Nhân viên

Chủ tiệm Net Game House 

Huỳnh Văn Minh  90 đường 

17/4 KP 03 - LH

1.500.000

103 Huỳnh Tươi 15/02/1970 261514497 Khu phố 02 Tài xế

Chạy xe cho hủ phương tiện 

xe du lịch Nguyễn Hữu Tiến  

đường 17/4 khu phố 3 Liên 

Hương

1.500.000

104 Võ Nguyên Ngọc Hân 03/03/1999 261512098 Khu phố 02 Nhân viên

Nhà hàng Golden Palace- 

333 Võ Thị Sáu khu phố 6 

Liên Hương

1.500.000

105 Nguyễn Châu 20/02/1954 060054000806 Khu phố 02 Tài xế

Chạy xe cho nhà xe An Tiên- 

số 25 Trần Hưng Đạo - khu 

phố 3 Liên Hương

1.500.000

106 Trần Ngọc Vũ 1976 260794110 Khu phố 02 Tái xế

Chủ phương tiện chở khách 

du lịch 

khu phố 02 Liên Hương

1.500.000

107 Nguyễn Thị Oanh 30/12/1980 260891903 Khu phố 12 Phụ quán

Quán bún đậu Mẹt đường Võ 

Thị 

Sáu khu phố 06 Liên Hương

1.500.000

108 Lê Huỳnh Thảo Vân 02/10/1995 260336453 Khu phố 12 Thợ phụ

Chủ cơ sở làm đẹp Lê Thị 

Kim Thoa 121 Trần Phú khu 

phố 09 LH

1.500.000
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109 Lê Thị Kim Thoa 12/04/1990 261141036 Khu phố 12 Chủ tiệm
Chủ cơ sở làm đẹp  121 Trần 

Phú khu phố 09 Liên Hương
1.500.000

110 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/05/1999 060199010161 Khu phố 12 Thợ phụ

Chủ cơ sở làm đẹp Trần Thị 

Anh Thư 152/5 Lê Hồng 

Phong KP09 LH

1.500.000

111 Trần Cát Vũ 30/12/1994 261336844 Khu phố 12 Nhân viên
Quán Ẩm thực BEE - đường 

Hai Bà Trưng KP 05 LH
1.500.000

112 Nguyễn Thái Nguyên 24/07/2003 261663099 Khu phố 12 Phục vụ

Nhà hàng Golden Palace 333 

Võ Thị Sáu khu phố 05 Liên 

Hương

1.500.000

113 Huỳnh Thị Sáu 1962 260224299 Khu phố 12 Nhân viên

Nhà hàng tiệc cưới Trung 

Ngà 

khu phố 05 Liên Hương

1.500.000

114 Huỳnh Thị Diễm Thúy 05/04/1995 261342232 Khu phố 12 Nhân viên

Chủ cơ sở kinh doanh 

Karaoke Quen

Phạm Thị Thùy Phương KP 

05 LH

1.500.000

115 Nguyễn Thị Phượng 01/01/1973 260654369 Khu phố 12 Phục vụ

Quán phở Trinh Sương 

đường Hải Thượng Lãn Ông 

KP 4 LH

1.500.000

116 Lê Thị Hòa 06/06/1967 060167001931 Khu phố 12 Phục vụ

Nhà hàng Golden Palace 333 

Võ Thị Sáu khu phố 05 Liên 

Hương

1.500.000

117 Lương Thị Hường 02/02/1985 060185000897 Khu phố 12 Nhân viên

Chủ Karaoke Anh Khoa 143 

đường 17/4  khu phố 03 Liên 

Hương

1.500.000

118 Dương Thị Hồng Yến 12/10/1978 260848665 Khu phố 12 Phụ bếp

Quán café Hello số 09 đường 

Lê Lai 

 KP 05 Liên Hương

1.500.000

119 Nguyễn Thiên Tú 07/12/2002 261616272 Khu phố 12 Giữ xe

Quán café Hello số 09 đường 

Lê Lai 

KP 05 Liên Hương

1.500.000

120 Nguyễn Dương Minh Vân 17/10/2000 060200012340 Khu phố 12 Nhân viên

Quán Karaoke Kindom 

đường Nguyễn Thị Minh 

Khai khu phố 05 Liên Hương

1.500.000

121 Trần Thị Cửu 22/11/1954 060154001005 Khu phố 12 Buôn bán
Bán cháo Tại KDL Cổ Thạch 

xã Bình Thạnh - Tuy Phong
1.500.000

122 Võ Thị Minh Tâm 10/08/1979 60179008973 Khu phố 12 Bán vé số

Đại lý vé số Trúc - đường 

Nguyễn Văn Trỗi KP 07 

Liên Hương

1.500.000

183.000.000Tổng cộng: 122
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   Tổng cộng: Số người hỗ trợ:  122;  Số tiền: 183.000.000 đồng; 

   Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu đồng.
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